
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5
CĐ Hương sắc trăm miền · Bài 13–14 (T2 tr. 61–69)

Tuần 25

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Làng gốm bên sông
Làng gốm nằm bên một khúc sông hiền hoà. Ở đây, nhà nào cũng có lò nung, sân nào cũng phơi đầy chum, vại, bình,
lọ. Ông Đức là người làm gốm lâu năm nhất làng. Ông ngồi bên bàn xoay, đôi bàn tay thoăn thoắt vuốt khối đất sét.
Chỉ một lát, khối đất mềm đã thành chiếc bình thon thả. Người thợ già ấy bảo, muốn có sản phẩm đẹp phải chọn đất
kĩ, nhào đất thật nhuyễn. Những chiếc bình được nung trong lò suốt mấy ngày đêm. Khi ra lò, chúng có màu nâu bóng,
gõ vào kêu boong boong. Khách phương xa đến làng, ai cũng mua vài món về làm quà. Họ bảo gốm làng này mộc mạc
mà đằm thắm.

1. Làng gốm nằm ở đâu? A Bên sông B Trên núi C Giữa phố
2. Chi tiết nào cho thấy ông Đức rất giỏi nghề?

A Nhà nào cũng có lò nung B Đất thành bình chỉ một lát C Khách mua gốm làm quà
3. Vì sao khách phương xa mua gốm làng về làm quà?

A Vì gốm mộc mạc mà đằm thắm B Vì gốm làng rẻ hơn nơi khác C Vì làng nằm cạnh sông hiền hoà
4. Cụm từ «người thợ già ấy» thay cho từ ngữ nào?

Bài 2: Luyện từ và câu: dùng từ ngữ thay thế để liên kết hai câu

1. Những chiếc bình được nung kĩ. Khi ra lò,  có màu nâu bóng.

2. Lan là lớp trưởng.  luôn giúp đỡ các bạn.

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Từ «Họ» ở câu cuối thay cho ai?
A Khách phương xa B Thợ gốm C Người trong làng

2. «Ông Đức ngồi bên bàn xoay. … vuốt đất sét.» Thay «Ông Đức» bằng:
A Người khách B Ông ấy C Chiếc bình

Bài 4: Mở rộng vốn từ: nối sự vật với từ ngữ gợi tả phù hợp

1. đôi tay

2. chiếc bình

3. dòng sông

4. tiếng cười

a. thon thả

b. hiền hoà

c. giòn giã

d. thoăn thoắt

Bài 5: Viết: lập chương trình hoạt động

Lập chương trình hoạt động xây dựng tủ sách của lớp em.
Mục đích; thời gian, địa điểm; người tham gia; các việc cần làm, người phụ trách; kết quả.
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 25

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Bên sông)
2. B (Đất thành bình chỉ một lát)
3. A (Vì gốm mộc mạc mà đằm thắm)
4. Ông Đức.

Bài 2: Luyện từ và câu: dùng từ ngữ thay thế để liên kết hai câu

1. Những chiếc bình được nung kĩ. Khi ra lò, chúng có màu nâu bóng.
2. Lan là lớp trưởng. Bạn ấy luôn giúp đỡ các bạn.

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. A (Khách phương xa) 2. B (Ông ấy)

Bài 4: Mở rộng vốn từ: nối sự vật với từ ngữ gợi tả phù hợp

1 – d 2 – a 3 – b 4 – c

Bài 5: Viết: lập chương trình hoạt động

Dàn ý gợi ý: Tên – CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG TỦ SÁCH LỚP 5A. I. Mục đích: có nhiều sách hay để
đọc, tập thói quen đọc sách. II. Thời gian, địa điểm: tuần 3 tháng 3, tại lớp 5A. III. Thành phần: cả
lớp, cô chủ nhiệm. IV. Các việc cần làm: 1. góp sách (mỗi bạn 2 cuốn) – các tổ trưởng; 2. làm giá
sách, dán nhãn – tổ 1; 3. lập sổ mượn trả – lớp phó học tập. V. Dự kiến kết quả: tủ sách có khoảng 80
cuốn.
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